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NO 
品 名 

Tên hàng 

CNS C4085 
Dòng điện 

định mức (A) 

Rated Current (A) 

單價未稅 

Đơn giá 

(VND) 220V/240V 380V 

A (NFB 2P) MCCB 2P         

1 TO - 50 E 5 2.5 15, 20, 30, 40, 50A         250,000  

2 TO - 100 EB 30 20 15, 20, 30, 40, 50A         420,000  

3 TO - 100 EB 30 20 60, 75, 100A         460,000  

            

B (NFB 3P) MCCB 3P         

1 TO - 50 EC 5 2.5 15, 20, 30, 40, 50A         350,000  

2 TO - 100 EC 18 10 15, 20, 30, 40, 50A         440,000  

3 TO - 100 EC 18 10 60, 75, 100A         560,000  

4 TO - 100 EB 30 20 15, 20, 30, 40, 50A         460,000  

5 TO - 100 EB 30 20 60, 75, 100A         590,000  

6 TO - 125 EC 30 25 125A       1,060,000  

7 TO - 225 E 30 20 125, 150, 175, 200, 225A       1,200,000  

8 TO - 250 EB 35 25 250A       1,240,000  

9 TO - 400 E 35 25 250, 300, 350, 400A       2,950,000  
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10 TO - 630 EB 40/25 30/25 500, 600A       6,000,000  

11 TO - 800 EB 60/50 40/35 700, 800A       7,850,000  

            

1 TO - 125 S 60 35 
15, 20, 30, 40, 50, 

60, 75, 100A  
        890,000  

2 TO - 125 S 60 35 125A       1,650,000  

3 TO - 225 S 60 35 125, 150, 175, 200, 225A       1,650,000  

4 TO - 250 SB 60 35 250A       1,700,000  

5 TO - 400 S 75 50 250, 300, 350, 400A       3,200,000  

6 TO - 600 S 75/65 50/42 500, 600A       6,200,000  

7 TO - 800 S 100/85 75/65 700, 800A       8,900,000  

            

1 TG - 100 H 100 60 
15, 20, 30, 40, 50, 

60, 75, 100A  
      1,800,000  

2 TG - 225 H 100 60 125, 150, 175, 200, 225A       2,590,000  

3 TG - 400 H 100/85 60/50 250, 300, 350, 400A       3,450,000  

4 TG - 600 H 100/85 60/50 500, 600A       7,500,000  

5 TG - 800 H 150/130 120/100 700, 800A     13,500,000  
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1 TE - 1000 120/100 100/85 500 ~ 1000 A Adj     26,000,000  

2 TE - 1200 120/100 100/85 600 ~ 1200 A Adj     26,500,000  

3 TE - 1600 150/130 120/100 800 ~ 1600 A Adj     36,000,000  

NO 
品 名 

Tên hàng 

CNS 2931 

(IC:KA) Dòng điện 

định mức (A) 

Rated Current (A) 

單價未稅 

Đơn giá 

(VND) 極數 AF 

A MCB 系列 微型斷路器     

1 

MCB - Type 

Taian-Jaya  6KA 

TJ-636S 

1 63 6, 10, 16, 20, 25A          36,000  

2 1 63 32, 40, 50, 63A          39,000  

3 2 63 6, 10, 16, 20, 25A          72,000  

4 2 63 32, 40, 50, 63A          77,000  

5 3 63 
6, 10, 16, 20, 

25, 32, 40A 
       108,000  

6 3 63 50, 63A        115,000  

            

1 MCB - Type 

Taian-Jaya  10KA 

1 63 6, 10, 16, 20, 25A          46,000  

2 1 63 32, 40, 50, 63A          51,000  
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3 TJ-6310S 2 63 6, 10, 16, 20, 25A          93,000  

4 2 63 32, 40, 50, 63A        100,000  

5 3 63 
6, 10, 16, 20, 

25, 32, 40A 
       140,000  

6 3 63 50, 63A        150,000  

            

1 

RCCB - Type 

Taian-Jaya  2P 6KA 

RC-362 

2 63 20, 25, 40, 50, 63A        220,000  

2 

RCCB - Type 

Taian-Jaya  4P 6KA 

RC-364 

4 63 20, 25, 40, 50, 63A        309,000  

            

1 
Safety Breaker 

2P 1.5KA  TSS 
2 40 10, 16, 20, 25, 30, 40          31,000  

            

B TLZ 系列 漏電器         
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1 TLZ-40 2.5KA 2 40 5, 10, 15, 20, 30        250,000  

2 TLZ-40 2.5KA 2 40 40        260,000  

3 TLZ-40 2.5KA 3 40 5, 10, 15, 20, 30        420,000  

4 TLZ-40 2.5KA 3 40 40        440,000  

 

NO 
品 名 

Tên hàng 

單價 

Đơn giá 

(VND) 

A 
CU, CN - Công tắc tơ (Đơn) 

CU, CN 型 非可逆式交流電磁接觸器 

1 CU - 11 1a 或 1b         180,000  

2 CU - 16 1a 或 1b         260,000  

3 CU - 18 1a1b         295,000  

4 CU - 22 1a1b         340,000  

5 CU - 32R 1a1b         480,000  

6 CU - 40 1a1b         680,000  

7 CU - 50 2a2b         720,000  

8 CU - 65 2a2b         850,000  

9 CU - 80 2a2b      1,160,000  

10 CU - 90 2a2b      1,300,000  

11 CN - 100R 2a2b      1,600,000  

12 CN - 125R 2a2b      1,750,000  
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13 CN - 150 2a2b      2,400,000  

14 CN - 180 2a2b      2,800,000  

15 CN - 220 2a2b      4,400,000  

16 CN - 300 2a2b      7,800,000  

17 CN - 400 2a2b + 1b      8,500,000  

18 CN - 500 2a2b + 2b    10,200,000  

19 CN - 630 2a2b + 3b    18,500,000  

        

B 
RHU, N Rờ le nhiệt quá tải 

RHU, N 系列 欠相及過載型熱動過載電驛 

1 RHU - 10  

0.25-0.4, 0.45-0.63, 

0.55-0.8, 0.75-1, 

1.1-1.6, 1.4-2,1.8-2.5, 

2.3-3.2, 2.9-4, 

3.5-4.8, 4.5-6.3, 

5.5-7.5, 7.2-10, 9-12.5 

        160,000  

2 RHU - 10 
11.3-16, 15-20, 

21-25, 24.5-30 
        170,000  

5 RHU - 10 33-38         350,000  

6 RHU - 80 35-47         370,000  

7 RHU - 80 35-47, 45-60, 58-75         380,000  
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8 RHN - 180 
85-125, 110-160, 

125-185 
     2,000,000  

 

NO 
品 名 

Tên hàng 
  

單價 

Đơn giá 

(VND) 

A HNEB 型 非可逆式電磁開關 (汎用型)   

1 HUEB-11  220V=4(3)/ 380V=5.5(4), 440V=7.5(5.5)                  400,000  

2 HUEB-16 
 220V=5.5(4)/ 380V=7.5(5.5)/ 

440V=10(7.5) 
                 500,000  

3 HUEB-18  220V=8(6)/ 380V=15(11)/ 440V=15(11)                  640,000  

4 HUB-32R 
 220V=10(7.5)/ 380V=20(15)/ 

440V=20(15) 
                 910,000  

5 HUB-40 
 220V=15(11)/ 380V=27(20)/ 

440V=30(22) 
              1,150,000  

        

B CNA 系列 補助接點組   

1 CNA-111SR 1 1a1b                    67,000  

2 CNA-111BC 1 1a1b                    67,000  

3 CNA-2 ?? 2 2a, 2b, 1a1b                    64,000  

4 CNA-4 ?? 4 4a, 3a1b, 2a2b, 1a3b, 4b                    95,000  
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C 機械連鎖組       

1 CNI-18   CU-11, 16, 18, 23, 32R                  100,000  

2 CI-18   CU-11, 16, 18, 23, 32R                    68,000  

3 CI-35   CU-40, 50, 65, 80                    79,000  

4 CNI-100   
CU-100, 125, 150, 180, 

220 
                 105,000  

          

D RP-10 單體安裝座       

1 RP-10   RHN-10                    40,000  

          

E PP 系列 按鈕開關       

1 PP-2 2 上 1a, 下 1b                    65,000  

2 PP-3 3 上 1a1b, 下 1b, 中 1a1b                  105,000  

        

F RAN 型 繼電器 (控制用)       
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1 RAN-4 10/2.5 4a, 3a1b, 2a2b, 4b, 1a3b                  160,000  

 

 

TECO 

       

 

HỆ TO - THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MCCB ( DÒNG KINH TẾ) 

MODEL 

CNS 2931 - JIS 

C8370 

IEC 60947-2 

Icu/Ics 
Số Cực AF 

Dòng  điện 

 định mức 
Đơn giá 

220/240V 380V 230V 380V 

TO - 50E 
5/5 2.5/2.5 5/2.5 2.5/1.3 2 50 15.20.30.40.50 

          250,000  

TO - 50EC  
5/5 2.5/2.5 5/2.5 2.5/1.3 3 50 15.20.30.40.50 

          350,000  

TO - 100EC 18/15 10/10 15/7.5 10/5 3 100 

15.20.30.40.50 
          440,000  

60.75.100 
          560,000  

TO - 100EB 30/25 20/15 25/13 15/7.5 

2 

100 

15.20.30.40.50 
          420,000  

60.75.100 
          460,000  

3 

15.20.30.40.50 
          460,000  

60.75.100 
          590,000  
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TO - 125EC 
35/30 25/22 30/25 22/11 3 125 125 

       1,060,000  

TO - 225E 

30/25 20/15 25/13 15/7.5 3 225 
125.150.175 

.200.225 

       1,200,000  

TO - 250EB 
35/30 25/22 30/15 22/11 3 250 250 

       1,240,000  

TO - 400E 
35/30 25/22 30/15 22/11 3 400 250.300.350.400 

       2,950,000  

TO - 630EB 
40/35 30/25 35/18 25/13 3 630 500,600 

       6,000,000  

TO - 800EB 
60/50 35/30 50/25 35/18 3 800 700,800 

       7,850,000  

                  

 

 

 

HỆ TO - THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MCCB ( DÒNGTIÊU  CHUẨN) 

         

MODEL 

CNS 2931 - JIS 

C8370 

IEC 60947-2 

Icu/Ics Số Cực AF Dòng  điện định mức Đơn giá 

220/240V 380V 230V 380V 

TO - 125S 60/50 35/30 50/25 30/15 3 125 15.20.30.40.50.60.75.100       890,000  

TO - 125S 60/50 35/30 50/25 30/15 3 125 125    1,650,000  

TO - 225S 60/50 35/30 50/25 30/15 3 225 125.150.175.200.225    1,650,000  

TO - 

250SB 
60/50 35/30 50/25 30/15 3 250 250 

   1,700,000  



  
 

BẢNG BÁO GIÁ THIỆT BỊ ĐIỆN TECCO 
 
 

 
Bảng báo giá mặt hàng teco                                                                          Page 11 of 26 
 

CÔNG TY TNHH YOW GAOL ELECTRICAL ENTERPRISES VN 
電話 Tel: 0650-356 0980/3511119傳真 Fax: 0650-356 0981  Web: www.yowgaol.com 稅碼MST: 3700296365 

地址：平陽省濱吉縣新定社第一邑    Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tân Định, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. 

TO - 400S 75/65 50/42 50/25 30/18 3 400 250.300.350.400    3,200,000  

TO - 600S 75/65 50/42 50/25 45/23 3 600 500,600    6,200,000  

TO - 800S 100/85 75/65 85/43 50/25 3 800 700,800    8,900,000  

                  

         

 HỆ TG THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MCCB ( DÒNG NGẮN MẠCH CAO) 

 

         

MODEL 

CNS 2931 - JIS 

C8370 

IEC 60947-2 

Icu/Ics Số Cực AF Dòng  điện định mức Đơn giá 

220/240V 380V 230V 380V 

TG-100H 100/85 60/50 85/43 50/25 3 100 15.20.30.40.50.60.75.100    1,800,000  

TG-225H 100/85 60/50 85/43 50/25 3 225 125.150.175.200.225    2,590,000  

TG-400H 100/85 60/50 85/43 50/25 3 400 250.300.350.400    3,450,000  

TG-600H 100/85 60/50 85/43 50/25 3 600 500,600    7,500,000  

TG-800H 150/130 120/100 125/63 100/50 3 800 700,800   13,500,000  

                  

         

         

 
HỆ TE - THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MCCB (DÒNG ĐIỆN TỬ) 

  

         

         

MODEL 

CNS 2931-JIS 

C8370 

IEC60947-2 

Icu/Ics Số cực AF Dòng điện định mức Đơn  giá 

220/240V 380V 230V 380V 



  
 

BẢNG BÁO GIÁ THIỆT BỊ ĐIỆN TECCO 
 
 

 
Bảng báo giá mặt hàng teco                                                                          Page 12 of 26 
 

CÔNG TY TNHH YOW GAOL ELECTRICAL ENTERPRISES VN 
電話 Tel: 0650-356 0980/3511119傳真 Fax: 0650-356 0981  Web: www.yowgaol.com 稅碼MST: 3700296365 

地址：平陽省濱吉縣新定社第一邑    Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tân Định, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. 

TE - 1000 
120/100 100/85 100/50 85/43 

3 1000 500.600.700.800.900.1000   26,000,000  

TE - 1200 3 1200 600.700.800.1000.1200   26,500,000  

TE - 1600 150/130 120/100 125/63 100/50 3 1600 800.900.1000.1200.1400.1600   36,000,000  

                  

  

HỆ CU, CN - CÔNG TẮC ĐIỆN TỪ AC ( CÔNG TẮC TƠ) 

MODEL Dòng điện định mức Tiếp đểm 

Đơn giá   

Bảo vệ 

 thiếu pha (G) 

Relay 3p 

(E) 

Relay 2p 

(K) 

THÍCH HỢP SỬ  
DỤNG VỚI 

 CÔNG TẮC TƠ 

RHU-10 

0.25-0.4(0.4),0.45-0.63(0.63).0.55-

0.8(0.8), 

0.75-1(1),1.1-1.6(1.6),1.4-2(2),1.8-

2.5(2.5),  2.3-3.2(3.2), 2.9-4(4), 3.5-

4.8(4.8), 4.5-6.3(6.3), 5.5-7.5(7.5), 

7.2 --10(10),9-12.5(12.5) 

1a1b 

Đ
ặ
t h

à
n

g
 

Đ
ặ
t h

à
n

g
 

            

160,000  
CU-11/16 

11.3-16(16),15-20(20),21-25(25) 

            

170,000  CU - 16/18/23 

24.5~30(30) 
            

170,000  CU/32R 

RHU-10/2 
33~38(38) 

            

350,000  CU-40 

RHU-80/2 
35~47(47) 

            

370,000  CU-40 
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RHU-80/3 
35-47(47),45-60(60), 58-75(75) 

            

380,000  CU-50/65/80 

RHU-180 

85-125(125),110-160(160),125-

185(185) 

          

2,000,000  

CN-

100/125/150/180 

HỆ CNA - KHỐI TIẾP ĐIỂM PHỤ 

   

       

       

MODEL 

Dòng 

điện 

 định 

mức  

(Ith)A 

Số 

cực  
Tiếp điểm 

Kết hợp  

công tắc từ 
Đơn giá  Ghi chú 

CNA-111SR 

10 

1 1a1b CU- 11/16/18/23/32R/40          

67,000  
Lắp đặt bên 

hong CAN-111BC 1 1a1b CN/100/125 

CUA-2 
2 2a,2b,1a1b 

CU-

11/16/18/23/32R/40/50/65/80 

         

64,000  
Lắp đặt phí trên 

CUA-4 
4 

4a,3a1b,2a2b 

,1a3b,4b 
         

95,000    

 

KHÓA LIÊN ĐỘNG CƠ KHÍ 

  

      

MODEL Kết hợp công tắc từ 

Chức năng 

bảo 

 vệ khóa liên 

động 

Mã số 

 linh kiện 
Đơn giá Ghi chú 

CNI-18 CU-11.16.18.22 Máy móc V96450                     100,000  2b tiếp điểm phụ 
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CÔNG TY TNHH YOW GAOL ELECTRICAL ENTERPRISES VN 
電話 Tel: 0650-356 0980/3511119傳真 Fax: 0650-356 0981  Web: www.yowgaol.com 稅碼MST: 3700296365 

地址：平陽省濱吉縣新定社第一邑    Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tân Định, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. 

CI-18 CU-11.16.18.22 V57909                       68,000    

CI-35 CU-32R.40.50.65.80 V57912                       79,000    

CNI-100 CN-100.125.150.180.220 V77662                     105,000    

 

HỆ RP-10- ĐẾ MỘT MẶT 

     

       MODEL Kết hợp Relay nhiệt Chức năng Đơn giá  Ghi chú 

  

RP-10 RHN-10 

Nếu khách hàng có nhu 

cầu- Tự lắp đặt  

Lắp đặt chia làm hai phần 

(1) Lắp đặt cố định với ốc 

vít 

(2) Lắp đặt Cố định theo 

đường ray 

(35mm Din Rail) 

              40,000    

  

       

       HỆ CL - CÔNG TẮC ĐIỆN TỪ  ( ĐẢO CHIỀU) 

    

       

       



  
 

BẢNG BÁO GIÁ THIỆT BỊ ĐIỆN TECCO 
 
 

 
Bảng báo giá mặt hàng teco                                                                          Page 15 of 26 
 

CÔNG TY TNHH YOW GAOL ELECTRICAL ENTERPRISES VN 
電話 Tel: 0650-356 0980/3511119傳真 Fax: 0650-356 0981  Web: www.yowgaol.com 稅碼MST: 3700296365 
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MODEL 

Dòng điện  

hoạt động 

 liên tục Cấu tạo tiếp điểm 
Công suất ngắt điện HP/Ie AC3 

  (A) Ith AC1 220V 380V 440V 

CL-10F 20 3A 1a1b 3/10 5/8 5/8 

       

       

       HỆ PP - CÔNG TẮC ON -OFF 

     

       
MODEL NÚT ẤN ĐỘNG TÁC  

DÒNG ĐIỆN ĐỊNH 

MỨC  
Tiếp điểm Đơn giá  Ghi chú 

PP-2 2 ON-OFF 220/3A 
TRÊN 1a, 

 DƯỚI 1b, 
65000   

PP-3 3 
FOR-REV 

-OFF 
220/3A 

trên 1a1b, dưới 1b, 

 giữa 1a1b 
105000   

       

       HỆ RAN- (RELAY KIỂU CONTACTOR) DÙNG ĐỂ ĐIỀU 

KHIỂN 

    

       

MODEL 

Dòng điện  

định mức 

 (Ith) A 

Tiếp điểm Đơn giá  Ghi chú 
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CÔNG TY TNHH YOW GAOL ELECTRICAL ENTERPRISES VN 
電話 Tel: 0650-356 0980/3511119傳真 Fax: 0650-356 0981  Web: www.yowgaol.com 稅碼MST: 3700296365 
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RAN-4 10/2.5 4a.3a1b.2a2b.4b.1a3b             160,000    

   

 

TECO 

       

 

HỆ TO - THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MCCB ( DÒNG KINH TẾ) 

MODEL 

CNS 2931 - JIS 

C8370 

IEC 60947-2 

Icu/Ics Số Cực AF 
Dòng  điện 

 định mức 
Đơn giá 

220/240V 380V 230V 380V 

TO - 50E 5/5 2.5/2.5 5/2.5 2.5/1.3 2 50 15.20.30.40.50           250,000  

TO - 50EC  5/5 2.5/2.5 5/2.5 2.5/1.3 3 50 15.20.30.40.50           350,000  

TO - 100EC 18/15 10/10 15/7.5 10/5 3 100 
15.20.30.40.50           440,000  

60.75.100           560,000  

TO - 100EB 30/25 20/15 25/13 15/7.5 

2 

100 

15.20.30.40.50           420,000  

60.75.100 
          460,000  

3 
15.20.30.40.50 

          460,000  

60.75.100 
          590,000  

TO - 125EC 35/30 25/22 30/25 22/11 3 125 125        1,060,000  

TO - 225E 
30/25 20/15 25/13 15/7.5 3 225 

125.150.175 

.200.225        1,200,000  

TO - 250EB 35/30 25/22 30/15 22/11 3 250 250        1,240,000  

TO - 400E 35/30 25/22 30/15 22/11 3 400 250.300.350.400        2,950,000  
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CÔNG TY TNHH YOW GAOL ELECTRICAL ENTERPRISES VN 
電話 Tel: 0650-356 0980/3511119傳真 Fax: 0650-356 0981  Web: www.yowgaol.com 稅碼MST: 3700296365 
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TO - 630EB 40/35 30/25 35/18 25/13 3 630 500,600        6,000,000  

TO - 800EB 60/50 35/30 50/25 35/18 3 800 700,800        7,850,000  

                  

         

 

HỆ TO - THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MCCB ( DÒNGTIÊU  CHUẨN) 

         

MODEL 

CNS 2931 - JIS 

C8370 

IEC 60947-2 

Icu/Ics Số Cực AF Dòng  điện định mức Đơn giá 

220/240V 380V 230V 380V 

TO - 125S 60/50 35/30 50/25 30/15 3 125 15.20.30.40.50.60.75.100       890,000  

TO - 125S 60/50 35/30 50/25 30/15 3 125 125    1,650,000  

TO - 225S 60/50 35/30 50/25 30/15 3 225 125.150.175.200.225    1,650,000  

TO - 250SB 60/50 35/30 50/25 30/15 3 250 250    1,700,000  

TO - 400S 75/65 50/42 50/25 30/18 3 400 250.300.350.400    3,200,000  

TO - 600S 75/65 50/42 50/25 45/23 3 600 500,600    6,200,000  

TO - 800S 100/85 75/65 85/43 50/25 3 800 700,800    8,900,000  

                  

         

 HỆ TG THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MCCB ( DÒNG NGẮN MẠCH CAO) 
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MODEL 

CNS 2931 - JIS 

C8370 

IEC 60947-2 

Icu/Ics Số Cực AF Dòng  điện định mức Đơn giá 

220/240V 380V 230V 380V 

TG-100H 100/85 60/50 85/43 50/25 3 100 15.20.30.40.50.60.75.100    1,800,000  

TG-225H 100/85 60/50 85/43 50/25 3 225 125.150.175.200.225    2,590,000  

TG-400H 100/85 60/50 85/43 50/25 3 400 250.300.350.400    3,450,000  

TG-600H 100/85 60/50 85/43 50/25 3 600 500,600    7,500,000  

TG-800H 150/130 120/100 125/63 100/50 3 800 700,800  13,500,000  

                  

         

         

 
HỆ TE - THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MCCB (DÒNG ĐIỆN TỬ) 

  

         

         

MODEL 

CNS 2931-JIS 

C8370 

IEC60947-2 

Icu/Ics 
Số cực AF Dòng điện định mức Đơn  giá 

220/240V 380V 230V 380V 

TE - 1000 
120/100 100/85 100/50 85/43 

3 1000 500.600.700.800.900.1000  26,000,000  

TE - 1200 3 1200 600.700.800.1000.1200  26,500,000  
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TE - 1600 150/130 120/100 125/63 100/50 3 1600 800.900.1000.1200.1400.1600  36,000,000  

                  

 

 
HỆ CU, CN - CÔNG TẮC ĐIỆN TỪ AC ( CÔNG TẮC TƠ) 

    

         

MODEL 

Dòng điện  

hoạt động  

liên tục 

Cấu tạo tiếp điểm 
Công suất ngắt điện HP/Ie 

                          AC3 
Đơn giá  Ghi chú 

(A) Ith AC1 Tiếp điểm chính Tiếp điểm phụ 220V 380V 440V 

CU-11 
25 3A 1a or1b 4/12 5.5/12 7.5/11 

     180,000    

CU-16 
25 3A 1a or1b 5.5/16 7.5/16 10/15 

     260,000    

CU-18 
35 3A 1a1b 7.5/23 15/22 15/21 

     295,000    

CU-22 
40 3A 1a1b 27-Aug 15/26 15/21 

     340,000    

CU-32R 
60 3A 1a1b Oct-32 20/32 20/32 

     480,000    

CU-40 
60 3A 1a1b 15/44 27/40 30/40 

     680,000    

CU-50 
70 3A 2a2b 20/55 35/52 40/52 

     720,000    

CU-65 
80 3A 2a2b 25/65 40/64 50/64 

     850,000    

CU-80 100 3A 2a2b 30/75 50/72 54/70    1,160,000    
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CU-90 
100 3A 2a2b 35/85 60/85 60/85 

   1,300,000    

CN-100R 135 3A 2a2b 40/105 80/105 80/100    1,600,000    

CN-125R 150 3A 2a2b 45/126 80/115 85/109    1,750,000    

CN-150 200 3A 2a2b 54/151 110/151 110/151    2,400,000    

CN-180 240 3A 2a2b 70/180 125/180 136/180    2,800,000    

CN-220 
260 3A 2a2b 75/225 150/225 150/220 

   4,400,000    

CN-300 
350 3A 2a2b 100/300 200/300 200/300 

   7,800,000    

CN-400 
450 3A 2a2b+1b 150/400 270/400 300/400 

   8,500,000    

CN-500 
550 3A 2a2b+2b 205/500 350/500 350/430 

 10,200,000    

CN-630 
660 3A 2a2b+3b 270/630 450/630 500/600 

 18,500,000    

                  

 

HỆ RHU, N - RELAY NHIỆT BẢO  VỆ QUÁ TẢI 

  

       

MODEL Dòng điện định mức Tiếp đểm 

Đơn giá   

Bảo vệ 

thiếu 

pha 

(G) 

Relay 

3p 

(E) 

Relay 2p 

(K) 

THÍCH HỢP SỬ  

DỤNG VỚI 
 CÔNG TẮC TƠ 
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電話 Tel: 0650-356 0980/3511119傳真 Fax: 0650-356 0981  Web: www.yowgaol.com 稅碼MST: 3700296365 

地址：平陽省濱吉縣新定社第一邑    Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tân Định, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. 

RHU-10 

0.25-0.4(0.4),0.45-0.63(0.63).0.55-0.8(0.8), 

0.75-1(1),1.1-1.6(1.6),1.4-2(2),1.8-2.5(2.5),  2.3-

3.2(3.2), 2.9-4(4), 3.5-4.8(4.8), 4.5-6.3(6.3), 5.5-

7.5(7.5), 7.2 --10(10),9-12.5(12.5) 

1a1b 

Đ
ặ
t h

à
n

g
 

Đ
ặ
t h

à
n

g
 

   160,000  CU-11/16 

11.3-16(16),15-20(20),21-25(25)    170,000  CU - 16/18/23 

24.5~30(30)    170,000  CU/32R 

RHU-10/2 33~38(38)    350,000  CU-40 

RHU-80/2 35~47(47)    370,000  CU-40 

RHU-80/3 35-47(47),45-60(60), 58-75(75)    380,000  CU-50/65/80 

RHU-180 85-125(125),110-160(160),125-185(185) 2,000,000 CN-100/125/150/180 

 

HỆ HNEB - CÔNG TẮC  ĐIỆN TỪ ( KÈM HỘP ON/OFF NGOÀI) 

 

         

MODEL 
Tiếp điểm  

phụ 

Công suất ngắt điện HP (KW)AC3 Đơn giá  

Ghi chú 
220V 380V 440V 

Bảo vệ  

thiếu pha (G) 

Relay 3p  

( E ) 

Relay 2p 

 ( k) 

HUEB-11 
* 4 (3) 5.5(4) 7.5(5.5) 

Đ
ặt 

h
àn

g
 

Đặt hàng 
         400,000  

Relay  nhiệt 

 kết hợp RHU-
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HUEB-16 
* 5.5(4) 7.5(5.5) 10(7.5) 

         500,000  

10 

HUPB-18 
* 8(6) 15(11) 15(11) 

         640,000  

HUB-32R 
1b 10(7.5) 20(15) 20(15) 

         910,000  

HUB-40 
1b 15(11) 27(20) 30(22) 

      1,150,000  

Relay nhiệt  

kết hợp RHU-

80 

 

HỆ CNA - KHỐI TIẾP ĐIỂM PHỤ 

   

       

       

MODEL 

Dòng điện 

 định mức 

(Ith)A 

Số cực  Tiếp điểm 
Kết hợp  

công tắc từ 
Đơn giá  Ghi chú 

CNA-111SR 

10 

1 1a1b 
CU- 11/16/18/23/32R/40 

         67,000  

Lắp đặt bên hong CAN-111BC 
1 1a1b 

CN/100/125 

CUA-2 
2 2a,2b,1a1b 

CU-11/16/18/23/32R/40/50/65/80 

         64,000  

Lắp đặt phí trên 
CUA-4 

4 
4a,3a1b,2a2b 

,1a3b,4b 
         95,000    
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HỆ PP - CÔNG TẮC ON -OFF 

     

       
MODEL NÚT ẤN ĐỘNG TÁC  

DÒNG ĐIỆN ĐỊNH 

MỨC  
Tiếp điểm Đơn giá  Ghi chú 

PP-2 2 ON-OFF 220/3A 
TRÊN 1a, 

 DƯỚI 1b, 
65000   

PP-3 3 
FOR-REV 

-OFF 
220/3A 

trên 1a1b, 

dưới 1b, 

 giữa 1a1b 

105000   

       

       HỆ RAN- (RELAY KIỂU CONTACTOR) DÙNG ĐỂ ĐIỀU KHIỂN 

    

       

MODEL 

Dòng điện  

định mức 

 (Ith) A 

Tiếp điểm Đơn giá  Ghi chú 

  
RAN-4 10/2.5 4a.3a1b.2a2b.4b.1a3b         160,000    

   

TECO HỆ MCB - THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MINI 
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MODEL Công suất ngắt diện (KA) Số cực AF Dòng điện định mức Đơn giá  Ghi chú 

TJ-636S 

6 1 63 6.10.16.20.25.32         36,000    

6 1 63 40.50.63         39,000    

6 2 63 6.10.16.20.25.32         72,000    

6 2 63 40.50.63         77,000    

6 3 63 6.10.16.20.25.32       108,000    

6 3 63 40.50.63       115,000    

TS6310S 

10 1 63 6.10.16.20.25.32         46,000    

10 1 63 40.50.63         51,000    

10 2 63 6.10.16.20.25.32         93,000    

10 2 63 40.50.63         10,000    

10 3 63 6.10.16.20.25.32       140,000    

10 3 63 40.50.63       150,000    

       TECO- RC Series RCCBs 
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MODEL Định mức cảm ứng (mA) Số cực AF Dòng điện định mức  Đơn giá  Ghi chú 

RC - 362                             30,100  2 63 25.32.40.63       220,000    

RC-364                             30,100  4 63 25.32.40.63       309,000    

       Tain - Jaya - TSS Safety Breakers 

     

       
MODEL Công suất ngắt điện (Ka) Số cực AF Dòng điện định mức Đơn giá  Ghi chú 

TSS 1.5 2 40 6.10.16.20.25.32         31,000    

 

TECO HỆ TLZ -  ĐÓNG CẮT BẢO VỆ QUÁ TẢI , BẢO VỆ DÒNG RÒ 

  

           

MODEL 

Định 

mức 

 điện áp 

Công suất ngắt điện ( k A) 
Định mức  

cảm ứng 

kiểm tra dòng 

rò 

Thời gian 

 hoạt 

động Số cực  AF 

Dòng điện  

định mức 

(A)(AT) 

Ghi chú 

110V, 

220V 
380V,440V (mA) Phương thức Giây 

TLZ -40 
110-

220 

VAC   

  30 

    

2 40 
5.10.15.20.30 

    250,000  

40     260,000  
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電話 Tel: 0650-356 0980/3511119傳真 Fax: 0650-356 0981  Web: www.yowgaol.com 稅碼MST: 3700296365 

地址：平陽省濱吉縣新定社第一邑    Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tân Định, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. 
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